
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 NGÔ VĂN TỬA 01/01/1985 Nam Mông

2 TRIỆU THỊ HẰNG 12/09/1984 Nữ Dao

3 NGồ Văn dùng 05/06/1986 Nam Mông

4 NGÔ VĂN SÀI 01/01/1995 Nam Mông

5 TRIỆU XUÂN PHÚC 05/09/1968 Nam Dao

6 NGÔ VĂN TU 02/09/1983 Nam Mông

7 NGÔ VĂN HÌNH 01/01/1997 Nam Mông

8 TRIỆU MINH THẮNG 02/01/1978 Nam Dao

9 NGÔ VĂN SÙNG 01/01/1968 Nam Mông

10 NGÔ VĂN KHƯ 15/03/1972 Nam Mông

11 NGÔ VĂN SÍNH 01/01/1989 Nam Mông

12 NGÔ VĂN DƯƠNG 11/08/1999 Nam Mông

13 TRIỆU MINH VINH 08/09/1983 Nam Dao

14 TRIỆU THỊ TÀN 14/10/1963 Nữ Dao
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15 LÝ VĂN CHÂU 26/10/1992 Nam Mông

16 NGÔ VĂN DINH 13/08/1960 Nam Mông

17 HỒNG VĂN TÌNH 25/10/1997 Nam Mông

18 NGÔ THỊ BÔNG 18/12/1997 Nữ Mông

19 TRƯƠNG VĂN THẮNG 20/08/1995 Nam Mông

20 NGÔ VĂN HOÀNG 07/04/2000 Nam Mông

21 NGÔ VĂN KHIN 01/01/1990 Nam Mông

22 NGÔ VĂN TÍNH 15/06/1983 Nam Mông

23 DƯƠNG VĂN HÀI 20/07/1997 Nam Mông

24 HOÀNG THỊ KHÀO 08/04/1982 Nữ Mông

25 NGÔ VĂN SÌNH 01/01/1979 Nam Mông

26 DƯƠNG VĂN PHÙNG 01/02/1945 Nam Mông

27 HOÀNG THỊ KY 01/01/1979 Nữ Mông

28 NGÔ VĂN GIÀNG 12/12/1990 Nam Mông

29 NGÔ VĂN PHONG 19/11/1989 Nam Mông

30 DƯƠNG VĂN KHÌN 20/10/1976 Nam Mông

31 TRIỆU XUÂN TIẾN 25/01/1971 Nam Dao

32 HOÀNG VĂN THANH 23/07/1993 Nam Mông

33 NGÔ VĂN LINH 18/09/1959 Nam Mông

34 NGÔ HUY DŨNG 21/11/1977 Nam Kinh

35 NGÔ VĂN KINH 01/06/1968 Nam Mông

36 NGUYỄN THỊ LƯỢT 05/05/1968 Nữ Kinh

37 BÀN TIÊN MINH 26/10/1989 Nam Dao

38 DƯƠNG VĂN XÊNH 10/08/1973 Nam Mon



39 HOÀNG THỊ GÁI 20/07/1957 Nữ Nùng

40 BÀN THỊ THANH 11/11/1986 Nữ Dao

41 NGÔ VĂN ĐÌNH 01/02/1995 Nam Mông

42 NGÔ TIẾN VỒNG 24/10/2000 Nam Mông

43 TRIỆU XUÂN LỢI 03/01/1986 Nam Dao

44 HOÀNG THỊ LINH 26/09/1987 Nữ Dao

45 DƯƠNG VĂN HÀNH 22/03/1990 Nam Mông

46 NGÔ VĂN CHƠI 22/12/1979 Nam Mông

47 NGÔ VĂN THẮNG 10/09/1997 Nam Mông

48 NGÔ VĂN CA 25/01/1999 Nam Mông

49 NGỐ VĂN DŨNG 05/05/1989 Nam Mông

50 NGÔ VĂN THÌNH 31/01/1996 Nam Mông

51 TRIỆU MINH HÒA 08/08/1989 Nam Dao

52 NGÔ VĂN BÌNH 20/01/1987 Nam Mông

53 NGÔ VĂN PAI 26/08/1996 Nam Mông

54 DƯƠNG TIẾN THƠM 07/07/1995 Nam Mông

55 NGÔ VĂN vừ 17/02/1989 Nam Mông

56 NGÔ THỊ THU 20/10/1981 Nữ Kinh

57 TRIỆU THỊ CHIẾN 11/02/1965 Nữ Dao

58 DƯƠNG VĂN SINH 10/10/1988 Nam Mông

59 NGÔ VĂN MÙI 19/05/1994 Nam Mông

60 TRƯƠNG VĂN SẦU 26/06/1983 Nam Mông

61 LÝ VĂN NÓ 01/01/1982 Nam Mông

62 LÒ VĂN HẢI 26/12/1987 Nam Mông



63 NGÔ VĂN TÀI 22/02/2000 Nam Mông

64 TRIỆU THỊ HIỀN 26/10/1983 Nữ Dao

65 NGÔ VĂN BÌNH 29/03/1991 Nam Mông

66 NGÔ VĂN THÀNH 01/01/1982 Nam Mông

67 DƯƠNG VĂN TU 11/10/1947 Nam Mông

68 NGÔ VĂN PÁO 01/01/1981 Nam Mông

69 LÒ VĂN CÔNG 01/01/1998 Nam Mông

70 ĐẶNG THỊ THU 25/06/1965 Nữ Dao

71 TRIỆU XUÂN TIẾN 25/11/1964 Nam Dao

72 DƯƠNG VĂN LÝ 10/06/1937 Nam Mông

73 NGÔ VĂN MÌNH 05/10/1973 Nam Mông

74 NGÔ VĂN PHÙNG 04/06/1992 Nam Mông

75 NGÔ VĂN KHIN 01/01/1989 Nam Mông

76 DƯƠNG VĂN THÀNH 12/07/1983 Nam Mông

77 NGÔ VĂN TOÀN 01/01/1999 Nam Mông

78 DƯƠNG VĂN MÌNH 05/05/1994 Nam Mông

79 NGÔ VĂN TÌNH 04/09/1996 Nam Mông

80 NGÔ VĂN LÝ 01/01/1985 Nam Mông

81 NGÔ VĂN THÀNH 19/04/1993 Nam Mông

82 NGÔ VĂN HỒNG 01/01/1993 Nam Mông

83 HOÀNG VĂN DỪA 03/07/1989 Nam Mông

84 DƯƠNG VĂN SÌNH 29/06/1995 Nam Mông

85 NGÔ VĂN KHÀO 01/01/1965 Nam Mông

86 NGÔ VĂN PHÙNG 12/05/1987 Nam Mông



87 NGÔ VĂN ĐÌNH 05/08/1995 Nam Mông

88 DƯƠNG VĂN CẦU 17/12/1994 Nam Mông

89 NGÔ VĂN THANH 05/02/1956 Nam Mông

90 TRIỆU THỊ HIỀN 27/12/1978 Nữ Dao

91 NGÔ ĐỨC MẠNH 28/03/1993 Nam Mông

92 LÒ VĂN LONG 01/01/1997 Nam Mông

93 DƯƠNG THỊ KIA 28/03/1969 Nữ Mông

94 TRIỆU THỊ LƯU 22/07/1983 Nữ Dao

95 DƯƠNG VAN Dĩa 26/11/1962 Nam Mông

96 NGÔ VĂN THÀNH 01/01/1986 Nam Mông

97 NGÔ VĂN SUNG 15/07/1966 Nam Mông

98 DƯƠNG THỊ MẬN 16/12/1988 Nữ Kinh

99 DƯƠNG VĂN MÁI 21/11/1990 Nam Mông

100 LÝ VĂN THÀO 18/09/1976 Nam Mông

101 DƯƠNG VĂN SINH 01/01/1971 Nam Mông

102 NGÔ VĂN TUẪN 12/05/1983 Nam Kinh

103 LA VĂN HẢI 13/08/1995 Nam Mông

104 HOÀNG VĂN DÀNG 12/03/1979 Nam Mông

105 SÙNG THỊ CHỢ 01/01/1964 Nữ Mông

106 LÝ VĂN PHÌNH 01/01/1965 Nam Mông

107 NGÔ HUY SỢI 17/07/1961 Nam Kinh

108 DƯƠNG VĂN TU 30/06/1986 Nam Mông

109 NGÔ THỊ BÀI 20/01/1997 Nữ Mông

110 LÝ THỊ BÁO 29/03/1940 Nữ Dao



111 NGÔ VĂN KHÀO 01/01/1954 Nam Mông

112 NGÔ THỊ SÀO 27/12/1944 Nữ Mông

113 LÝ VĂN HOÀN 12/02/2002 Nam Mông

114 NGÔ VĂN vừ 01/01/1986 Nam Mông

115 NGÔ VĂN KHƯ 01/01/1950 Nam Mông

116 NGÔ VĂN HÙNG 03/10/1988 Nam Mông

117 LÝ THỊ DUA 01/01/1956 Nữ Mông

118 CHU THỊ THƯỜNG 10/04/1974 Nữ Nùng

119 LÝ VĂN SÙNG 05/10/1970 Nam Mông

120 NGÔ VĂN THỊNH 16/10/1990 Nam Mông

121 NGÔ VĂN VÀNH 26/02/1995 Nam Mông

122 BÀN SINH LƯU 02/07/1989 Nam Dao

123 NGÔ VĂN BẲNG 07/10/1986 Nam Mông

124 NGÔ VĂN PÁO 13/07/1970 Nam Mông

125 NGÔ NGỌC TÚ 14/07/1985 Nam Kinh

126 ĐẶNG THỊ XUÂN 21/04/1961 Nữ Dao

127 NGÔ THỊ ĐƠ 01/06/1979 Nữ Mông

128 NGÔ VĂN PAI 08/10/1998 Nam Mông

129 NGÔ THỊ TUẤT 15/01/1982 Nữ Kinh

130 DƯƠNG THỊ VIỆN 01/01/1974 Nữ Dao

131 NGÔ VĂN ĐÌNH 14/10/1992 Nam Mông

132 TRIỆU THỊ TÀN 15/01/1941 Nữ Dao

133 DƯƠNG THỊ KÍA 01/01/1987 Nữ Mông

134 TRIỆU HỮU HÔNG 26/03/1964 Nam Dao



135 DƯƠNG VĂN MÙI 27/03/1990 Nam Mông

136 TRƯƠNG VĂN ĐÔNG 20/09/1998 Nam Mông

137 DƯƠNG VĂN SINH 22/04/1993 Nam Mông

138 DƯƠNG VĂN LÝ 30/08/1984 Nam Mông

139 DƯƠNG VĂN TU 01/01/1989 Nam Mông

140 DƯƠNG VĂN LONG 09/10/1985 Nam Mông

141 NGÔ VĂN PÁO 18/04/1980 Nam Mông

142 LÝ VĂN MÁI 20/06/1986 Nam Mông

143 NGÔ VĂN PHƯƠNG 10/02/1990 Nam Mông

144 DƯƠNG VẰN THÀNH 16/02/1969 Nam Mông

145 NGÔ VĂN PA1 01/01/1969 Nam Mông

146 TRIỆU THỊ NĂM 09/03/1979 Nữ Dao

147 HOÀNG PHÚC CHIẾN 20/03/1990 Nam Dao

148 NGÔ VĂN PHỤNG 12/02/1998 Nam Mông

149 BÀN SINH TRINH 28/02/1976 Nam Dao

150 NGÔ VĂN XẼNH 04/04/1994 Nam Mông

151 NGÔ ĐẠI BÀNG 12/12/1998 Nam Mông

152 NGÔ VĂN LẦU 01/01/1988 Nam Mông

153 LÝ VĂN VÀNG 17/10/1984 Nam Mông

154 DƯƠNG VĂN SÙNG 01/01/1976 Nam Mông

155 LÝ THỊ MINH 01/01/1958 Nữ Mông

156 NGÔ VĂN DŨNG 02/09/1999 Nam Mông

157 TRIỆU XUÂN THẲNG 24/02/1979 Nam Dao

158 DƯƠNG VĂN HÙNG 02/03/1991 Nam Mông



159 NGÔ VĂN HÒA 01/01/1989 Nam Mông

160 NGÔ VĂN LÀNH 28/02/1981 Nam Mông

161 LÝ THỊ TĂNG 11/04/1962 Nữ Mông

162 TRIỆU SINH MINH 03/02/1950 Nam Dao

163 HOÀNG THỊ MỴ 01/01/1940 Nữ Mông

164 DƯƠNG VĂN PÁO 25/10/1980 Nam Mông

165 LÝ VĂN HỒNG 24/03/1995 Nam Mông

166 DƯƠNG VĂN SUNG 06/10/1992 Nam Mông

167 VŨ VĂN THUẤN 23/08/1976 Nam Kinh

168 NGÔ VĂN HÀNH 20/01/1995 Nam Mông

169 PHẠM THỊ DUYÊN 08/10/1980 Nữ Kinh

170 NGÔ VĂN PHƯỢNG 15/03/1991 Nam Mông

171 DƯƠNG VĂN BÌNH 20/10/2000 Nam Mông

172 NGÔ VĂN KỲ 01/01/2001 Nam Mông

173 NGÔ VĂN SĂM 19/09/1958 Nam Mông

174 LÝ VĂN HỜI 13/12/1995 Nam Mông

175 NGÔ THỊ MÁI 20/10/1957 Nữ Kinh

176 NGÔ VĂN BÌNH 12/10/1995 Nam Mông

177 HẦU VĂN SÌNH 01/05/1978 Nam Mông

178 SẦM THỊ MAI 01/01/1960 Nữ Mông

179 NGÔ VĂN GIÀNG 29/12/1991 Nam Mông

180 NGÔ VĂN VIỆT 14/02/1975 Nam Kinh

181 NGÔ VĂN PHÌNH 01/01/1986 Nam Mông

182 NGÔ VĂN ĐÌNH 21/09/1992 Nam Mông



183 TRƯƠNG VĂN KHIN 08/05/1963 Nam Mông

184 NGÔ VĂN SÙNG 01/08/1996 Nam Mông

185 TRIỆU MINH HOÀN 18/01/1991 Nam Dao

186 TRIỆU MINH QUANG 14/12/1981 Nam Dao

187 DƯƠNG VĂN VỪ 24/10/1983 Nam Mông

188 NGÔ VĂN THÀO 10/11/1966 Nam Mông

189 NGÔ VĂN TU 01/01/1973 Nam Mông

190 BÀN SINH TÀI 05/01/1970 Nam Dao

191 DƯƠNG VĂN THANH 11/12/1981 Nam Mông

192 LÝ THỊ CỰA 29/11/1960 Nữ Mông

193 DƯƠNG VĂN NÓ 20/09/1980 Nam Mông

194 LƯƠNG VĂN THÌNH 04/07/1984 Nam Mông

195 BÀN TIẾN LƯƠNG 08/06/1984 Nam Dao

196 DƯƠNG VĂN HÔ 05/10/1968 Nam Mông

197 DƯƠNG VĂN VỤ 09/03/1987 Nam Mông

198 NGÔ VĂN HỒI 01/01/1961 Nam Mông

199 LA VĂN QUÂN 03/11/1970 Nam Mông

200 DƯƠNG VĂN TÍNH 15/10/1997 Nam Mông

201 HỒNG VĂN MÂY 14/12/1998 Nam Mông

202 DƯƠNG THÚY XUÂN 04/08/1962 Nữ Dao

203 TRIỆU XUÂN THÁI 09/10/1969 Nam Dao

204 PHÙNG VĂN PÁO 01/01/1979 Nam Mông

205 TRIỆU HỮU CƯỜNG 08/03/1974 Nam Dao

206 TRIỆU MINH HƯNG 26/08/1990 Nam Dao



207 DƯƠNG VĂN SINH 01/10/1982 Nam Mông

208 NGÔ VĂN DÙNG 01/07/1962 Nam Mông

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Trường

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025
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